
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/09/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 25215304050  Lê Triệu  An 25/05/2001 Quảng Ngãi 30TBN8

2 25215310925  Võ Minh  Chiến 06/06/2001 Đắk Lắk 30TBN8

3 26217100387  Đinh Công  Cường 24/09/2000 Gia Lai 30TBN8

4 28204501539  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 23/03/2004 Gia Lai 30TBN8

5 28208153475  Nguyễn Thị Ngọc  Diện 25/10/2004 Bình Định 30TBN8

6 25215316748  Trần Công  Đức 21/01/2001 Quảng Bình 30TBN8

7 25205317223  Lê Quỳnh  Duyên 30/10/2000 Đắk Nông 30TBN8

8 26215339271  Trần Xuân  Hiền 16/11/2002 Gia Lai 30TBN8

9 28217348676  Nguyễn Thái Văn  Hùng 05/07/2004 Nghệ An 30TBN8

10 26205339306  Nguyễn Nữ Vi  Na 15/05/2002 Quảng Nam 30TBN8

11 25215305350  Nguyễn Thanh  Nam 02/04/2001 Quảng Nam 30TBN8

12 26205235696  Nguyễn Quý  Ngọc 19/09/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN8

13 28206201805
 Nguyễn Lê Thị
Thảo

 Nguyên 27/10/2004 Đà Nẵng 30TBN8

14 26203841579  Trần Thị Minh  Nguyệt 06/11/2001 Gia Lai 30TBN8

15 25207105390  Nguyễn Thanh  Ngân 26/07/2001 Đà Nẵng 27TSC5 Học ghép

16 24205314837  Lê Thị  Vy 30/06/2000 Bình Định 27TYC5 Thi ghép

17 26203821664  Từ Thị Tú  Trinh 22/08/2002 Lâm Đồng 29THT8 Thi ghép

18 26212131158  Võ Trọng  Bảo 18/10/2002 Quảng Ngãi 29TYC5 Thi ghép

19 27202101025  Nguyễn Thị Thu  My 03/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN3 Thi ghép

20 27213153706  Trần Khánh  Huyền 01/05/2003 Gia Lai 30SSC2 Thi ghép

21 26205130432  Phan Trần Bảo  Ngọc 26/02/2002 Phú Yên 30TBN1 Lần 1

22 27203138623  Đỗ Lê Hà  Linh 22/11/2003 Thanh Hóa 30TBN4 Thi ghép

23 27202101034  Nguyễn Thị Kim  Lộc 05/03/2003 Đắk Lắk 30TBN4 Thi ghép
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 25215307891  Phan Cao Hồng  Nhựt 09/04/2001 Gia Lai 30TBN8

2 25215313638  Đào Duy  Phước 08/12/2001 Bình Định 30TBN8

3 27214344864  Phan Trần Thanh  Phương 31/01/2003 Đắk Lắk 30TBN8

4 28204501423  Lê Thị Hồng  Phương 27/09/2004 Bình Định 30TBN8

5 25205313891  Nguyễn Thúy  Quỳnh 30/10/2001 Quảng Bình 30TBN8

6 25215316518  Diệp Minh  Tân 05/03/2001 Quảng Nam 30TBN8

7 28204500645  Nguyễn Thị Cẩm  Thạch 07/09/2004 Quảng Nam 30TBN8

8 28206204428  Võ Hoàng Mai  Thi 15/10/2004 Đà Nẵng 30TBN8

9 27202229002  Đào Thị Phương  Thùy 17/10/2003 Gia Lai 30TBN8

10 28206204491  Võ Hoàng Thủy  Tiên 04/08/2004 Quảng Ngãi 30TBN8

11 28206646867  Trần Thị Thương  Tín 23/08/2004 Bình Định 30TBN8

12 26217135119  Đỗ Thị Ngọc  Trinh 13/10/2002 Quảng Nam 30TBN8

13 26212232383  Lê Thanh  Trung 27/06/2002 Quảng Nam 30TBN8

14 28206904291  Nguyễn Thị Hồng  Tuyết 10/10/2004 Quảng Ngãi 30TBN8

15 28207306757  Phạm Quỳnh Nhật  Vy 08/07/2004 Hồ Chí Minh 30TBN8

16 28208038632  Nguyễn Hoài  Anh 10/07/2004 Đà Nẵng 30THT7

17 28208049424  Thái Thị Minh  Anh 08/01/1999 Đà Nẵng 30THT7

18 28212305455  Huỳnh Tuấn  Anh 14/11/2004 Gia Lai 30THT7

19 26213333614  Đào Thế  Đệ 17/07/2002 Quảng Nam 30THT7

20 29204955194  Phạm Hà Khánh  Đoan 03/06/2005 Quảng Nam 30THT7

21 28206503746  Hoàng Thị Mỹ  Duyên 13/04/2004 Quảng Trị 30THT7

22 27265280113  Nguyễn Thị  Hiền 06/11/1980 Quảng Nam 30THT7

23 26207332065  Nguyễn Trần Thùy  Dung 01/10/2002 Đà Nẵng 30THT1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/09/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203853265  Nguyễn Thị Kim  Hoàng 21/12/2003 Quảng Nam 30THT7

2 25216103421  Dương Viết  Huy 04/03/2001 Quảng Nam 30THT7

3 28214605259  Nguyễn Ngọc Minh  Kha 13/12/2004 Quảng Ngãi 30THT7

4 28218143696  Hồ Nguyễn Minh  Khang 23/01/2004 Đà Nẵng 30THT7

5 27265280121  Nguyễn Ngọc Hồng  Khuyên 23/03/1996 Hồng Kông 30THT7

6 26211328789  Bùi Quang  Lâm 06/11/2002 Gia Lai 30THT7

7 27265280122  Hồ Thị Thanh  Lan 20/05/1996
Thừa Thiên

Huế
30THT7

8 27207135834  Lê Thị Mỹ  Linh 03/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT7

9 27265280124  Nguyễn Thị Oánh  Linh 17/07/1996 Quảng Nam 30THT7

10 26211333322  Trương Tấn  Lộc 24/06/2002 Gia Lai 30THT7

11 28206502542  Nguyễn Thị Thảo  My 20/05/2004 Kon Tum 30THT7

12 28207727115  Đàm Thị Hà  Mỹ 05/12/2004 Gia Lai 30THT7

13 29204956854  Nguyễn Hoàng  Ny 06/07/2005 Đà Nẵng 30THT7

14 27204729844  Trần Thị Diễm  Quỳnh 22/08/2003 Quảng Trị 30THT7

15 26213133940  Lê Vĩnh  Sang 27/08/2002 Gia Lai 30THT7

16 28208001228  Lê Thị Mỹ  Tâm 03/03/2004 Bình Định 30THT7

17 27204739872  Nguyễn Thị Thu  Thảo 28/04/2003 Hà Tĩnh 30THT7

18 27203921640  Huỳnh Thị Thùy  Trang 22/04/2003 Phú Yên 30THT7

19 28204634993  Lê Thảo  Trang 28/08/2004 Đắk Lắk 30THT7

20 28208031702  Nguyễn Thị Thùy  Trang 06/12/2004 Đà Nẵng 30THT7

21 26207100312  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 13/06/2002 Đà Nẵng 30THT7

22 27203845494  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 20/11/2003 Quảng Bình 30THT7

23 26207100641  Lê Nguyên  Hân 15/04/2002 Phú Quốc 30TSC1 Thi ghép

24 28204805694  Tạ Thị Phương  Thảo 20/02/2004 Phú Yên 30TSC3 Thi ghép

25 27214747900  Đinh Thanh  Nhật 28/01/2003 Cao Bằng 30TYC2 Thi ghép
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